
Vận tải hành khách của địa phương

Thực hiện

T4/2018

Ước tính

T5/2018

 Ước tính 

5T/2018

 Ước tính 

6T/2018

Ước tính

T5/2018 

so với 

T4/2018

(%)

Ước tính

T5/2018  

so với T52017

(%)

Vận chuyển hành khách 1 581,6 1 575,0 8 131,8 9 739,9 99,59 111,47

(Nghìn hành khách)

Đường bộ 1 458,9 1 450,2 7 496,7 8 977,4 99,40 111,76

Đường thủy  122,6  124,9  635,1  762,6 101,83 108,22

Luân chuyển hành khách 191 765,7 189 763,4 923 015,2 1116 763,6 98,96 121,12

(Nghìn HK.Km)

Đường bộ 191 676,2 189 672,9 922 567,8 1116 223,9 98,95 121,14

Đường thủy  89,5  90,5  447,3  539,8 101,14 88,79
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Ước tính

5T/2018  

so với 

5T/2017

(%)

Ước tính

6T/2018  

so với 

6T/2017

(%)

115,11  113,89

115,43 114,37

111,51 108,49

116,30  117,08

116,31 117,09

107,87 106,31
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Vận tải hàng hóa của địa phương

Thực hiện

T042018

Ước tính

T5/2018

 Ước tính 

5T/2018

 Ước tính 

6T/2018

Ước tính

T5/2018 

so với 

T04/2018

(%)

Ước tính

T5/2018  

so với 

T5/2017

(%)

Vận chuyển hàng hóa 1 633,9 1 743,9 8 492,6 10 273,1 106,73 107,54

(Nghìn tấn.km)

Đường bộ  692,1  727,2 3 682,2 4 424,7 105,07 107,54

Đường biển 572,3 627,46 2734,99 3375,63 109,63 117,35

Đường thủy  369,5  389,3 2 075,4 2 472,8 105,36 91,92

Luân chuyển hàng hóa  623 540,2  670 960,5 3 041 453,2 3 726 503,8 107,61 108,53

(Nghìn tấn.km)

Đường bộ  36 742,4  37 778,7  193 999,4  232 571,5 102,82 117,82

Đường biển  542 185,4  585 887,9 2 591 829,2 3 190 020,8 108,06 109,85

Đường thủy  44 612,4  47 293,9  255 624,6  303 911,6 106,01 89,61
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Ước tính

5T/2018  

so với 

5T/2017

(%)

Ước tính

6T/2018  

so với 

6T/2017

(%)

108,09  107,7

109,02  109,9

110,07  109,0

104,02  102,2

104,48  103,6

125,46 119,56

103,88 103,36

97,74 96,09
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